
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  
             TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                                             LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                            Học Kỳ 2 lần 2 - Năm Học 2020 - 2021 
 

Khoa: Ngoại ngữ, Kỹ thuật-CN, Nông-Lâm-Ngư, KHXH&VHDL, GDTH-MN, Kinh tế-QTKD, NT&TDTT, LLCT&TLGD, KHTN 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 
SV Ngày thi Giờ thi Phòng 

Teams 
Phòng 

thi 

1.  INT302 Tin học đại cương Trắc nghiệm 1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 2 2 20/12/21 07g30 P.900 Thư viện 
P.301 

2.  TAC309 Tuyến, điểm du lịch Vấn đáp online 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch 
và Lữ hành)  1 9 

21/12/21 13g30 P.632 Thư viện 
P.305 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 1 2 

3.  ETM305 Nói 1 Vấn đáp online 2018D04A  (K18 ĐH Ngôn ngữ Anh) 2 1 22/12/21 07g30 P.640 Thư viện 
P.307 

4.  LCC345 Kỹ năng tổng hợp 2  Vấn đáp online 

2018D18A (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 4 

22/12/21 07g30 P.838 Thư viện 
P.313 

2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 1 

2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 3 1 

2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 4 5 

5.  LCC502_1 Tiếng Trung 2 (1)  Vấn đáp online 
1917D04A  (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 2 

1917D28A  (K17 ĐHSP Tiếng Anh) 1 6 

6.  LCC212 Nghe 2 Trắc nghiệm online 
2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 3 

1 23/12/21 13g30 P.839 Thư viện 
P.307 

2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 8 1 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 
SV Ngày thi Giờ thi Phòng 

Teams 
Phòng 

thi 

7.  ETM304 Nghe 1 Tự luận online 2018D28A  (K18 ĐHSP Tiếng Anh) 2 1 23/12/21 13g30 P.840 Thư viện 
P.308 

8.  ETM312 Nghe 3 Tự luận online 1917D04A  (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 1 23/12/21 13g30 P.841 Thư viện 
P.309 

9.  GET502_2 Tiếng Anh 2_2 TN online + VĐ 
online 1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh A) 10 1 28/12/21 07g30 P.842 Thư viện 

P.307 

10.  AAC215 Nghiệp vụ chứng từ kế toán Thực hành 1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 1 1 30/12/21 07g30 Phòng thực hành 
Khoa KT 

11.  LCC214 Đọc 2 Tự luận online 2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 6 2 

10/01/22 07g30 P.815 Thư viện 
P.310 12.  ETM307 Viết 1 Tự luận online 2018D04A  (K18 ĐH Ngôn ngữ Anh) 2 1 

13.  ETM306 Đọc 1 Tự luận online 2018D28A  (K18 ĐHSP Tiếng  Anh) 1 1 

14.  LCC502_2 Tiếng Trung 2 (2)  Vấn đáp online 1917D04A  (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 3 12/01/22 07g30 P.825 Thư viện 
P.310 

15.  LCC213 Nói 2 Vấn đáp online 
2018D18A (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 7 1 

12/01/22 07g30 P.824 Thư viện 
P.309 

2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 
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Đỗ Tùng 

TRUNG TÂM ĐBCL 
P.Giám đốc 
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Nguyễn Thị Thanh Vân 

NGƯỜI LẬP LỊCH 
 
 
 

 
Đã ký 

 
 

Nguyễn Thành Trung 
 


